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ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HĐTD VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, NĂM 2024 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ VÒNG 2 KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC
NGÀNH GIÁO DỤC  VÀ ĐÀOTẠO, NĂM 2024 - TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP - GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC

(Ban hành kèm theo Thông báo số            /HĐTDVC ngày        tháng  9   năm 2024 của Hội đồng tuyển dụng viên chức)
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1 Phạm Thị Hoài
Thương 14/02/2001 Nữ Đại học Sư phạm Địa lý Miễn Giáo viên môn

Địa lý

Trung tâm Giáo dục nghề
nghiệp - Giáo dục thường
xuyên thành phố Thủ Đức

Giáo viên trung học
phổ thông hạng III V.07.05.15 Số 7D đường 2, phường Trường

Thọ, TP Thủ Đức

12 Huỳnh Thị Ngọc
Trân 17/7/1998 Nữ Đại học Sư phạm Địa lý Miễn Giáo viên môn

Địa lý

Trung tâm Giáo dục nghề
nghiệp - Giáo dục thường
xuyên thành phố Thủ Đức

Giáo viên trung học
phổ thông hạng III V.07.05.15

Nhà thờ Sao Mai- 130/54
Nghĩa Phát, phường 7, Tân
Bình, Hồ Chí Minh

3 Lê Văn Truyền 13/11/1982 Nam Đại học Sư phạm Địa lý Miễn Giáo viên môn
Địa lý

Trung tâm Giáo dục nghề
nghiệp - Giáo dục thường
xuyên thành phố Thủ Đức

Giáo viên trung học
phổ thông hạng III V.07.05.15

Số 19/8 Võ Văn Kiệt, ấp Sa
Bình, xã
Long Đức, TP Trà Vinh, tỉnh
Trà Vinh

4 Nguyễn Nữ Hoàng
Duyên 24/10/1982 Nữ Đại học

Thạc sĩ
Sư phạm Hóa học
Lý thuyết và hóa lý Miễn Giáo viên môn

Hóa học

Trung tâm Giáo dục nghề
nghiệp - Giáo dục thường
xuyên thành phố Thủ Đức

Giáo viên trung học
phổ thông hạng III V.07.05.15

Căn hộ A7.03 Chung cư Jamila
Khang Điền, đường Song Hành,

phường Phú Hữu, tp Thủ Đức

1

5 Hàng Thị Anh Hưng 10/6/1991 Nữ Đại học
Thạc sĩ

Cử nhân hóa học
Hóa hữu cơ

Chứng chỉ
nghiệp vụ sư
phạm dành
cho giáo viên
THPT

Giáo viên môn
Hóa học

Trung tâm Giáo dục nghề
nghiệp - Giáo dục thường
xuyên thành phố Thủ Đức

Giáo viên trung học
phổ thông hạng III V.07.05.15

Số 22/11/7A Tân Hóa, phường
1,
Quận 11, TP.HCM

6 Nguyễn Đăng Khoa 17/10/1985 Nam Đại học Sư phạm Hóa học Miễn Giáo viên môn
Hóa học

Trung tâm Giáo dục nghề
nghiệp - Giáo dục thường
xuyên thành phố Thủ Đức

Giáo viên trung học
phổ thông hạng III V.07.05.15

Số 41 đường Tăng Nhơn Phú,
phường Phước Long B, TP Thủ
Đức

7 Nguyễn Thành Phần 12/10/1999 Nam Đại học Sư phạm Hóa học Miễn
Hoàn
thành
NVQS

Giáo viên môn
Hóa học

Trung tâm Giáo dục nghề
nghiệp - Giáo dục thường
xuyên thành phố Thủ Đức

Giáo viên trung học
phổ thông hạng III V.07.05.15

Số 189, đường Cộng Hòa,
Phường 13, quận tân Bình,
TPHCM

8 Phạm Thị Thanh
Thảo 9/12/1999 Nữ Đại học Sư phạm Hóa học Miễn Giáo viên môn

Hóa học

Trung tâm Giáo dục nghề
nghiệp - Giáo dục thường
xuyên thành phố Thủ Đức

Giáo viên trung học
phổ thông hạng III V.07.05.15

Trung Tín 1, Thị trấn Tuy
Phước,
huyện Tuy Phước, Bình Định
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9 Châu Hữu Trí 20/3/1999 Nam Đại học Cử nhân Hóa học

Chứng chỉ
nghiệp vụ sư
phạm giáo
viên THPT
(hóa học)

Giáo viên môn
Hóa học

Trung tâm Giáo dục nghề
nghiệp - Giáo dục thường
xuyên thành phố Thủ Đức

Giáo viên trung học
phổ thông hạng III V.07.05.15 Số 151/1D1 Lạc Long Quân,

phường 1, quận 11, TP.HCM

10 Nguyễn Thôi 30/10/1987 Nam
Đại học

Thạc sĩ

Sư phạm Hóa học
Giáo dục học lý
luận và phương
pháp dạy học bộ
môn hóa học

Miễn Giáo viên môn
Hóa học

Trung tâm Giáo dục nghề
nghiệp - Giáo dục thường
xuyên thành phố Thủ Đức

Giáo viên trung học
phổ thông hạng III V.07.05.15 Số 66/15 Miếu Bình Đông, quận

Bình Tân, TP.HCM

11 Trương Thanh Tuyền 25/3/1998 Nữ Đại học Cử nhân Sư phạm
hóa học Miễn Giáo viên môn

Hóa học

Trung tâm Giáo dục nghề
nghiệp - Giáo dục thường
xuyên thành phố Thủ Đức

Giáo viên trung học
phổ thông hạng III V.07.05.15

421/14/9 đường 48, phường
Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức,
TP.HCM

12 Lê Nguyên 1/5/1996 Nam Đại học Sư phạm hóa học Miễn Giáo viên môn
Hóa học

Trung tâm Giáo dục nghề
nghiệp - Giáo dục thường
xuyên thành phố Thủ Đức

Giáo viên trung học
phổ thông hạng III V.07.05.15 48 Đô Đốc Lộc, phường Tân

Quý, quận Tân Phú, TP.HCM

13 Trần Thị Hồng 10/5/1982 Nữ Đại học Cử nhân Lịch sử
Chứng chỉ
nghiệp vụ sư
phạm bậc 1

Giáo viên môn
Lịch sử

Trung tâm Giáo dục nghề
nghiệp - Giáo dục thường
xuyên thành phố Thủ Đức

Giáo viên trung học
phổ thông hạng III V.07.05.15

S9.03.09.05 Khu dân cư
Vinhomes Grand Park, phường
Long
Bình, TP Thủ Đức, TP.HCM

1
14 Phạm Thị Oanh 19/7/1993 Nữ Đại học Sư phạm Lịch sử Miễn Giáo viên môn

Lịch sử

Trung tâm Giáo dục nghề
nghiệp - Giáo dục thường
xuyên thành phố Thủ Đức

Giáo viên trung học
phổ thông hạng III V.07.05.15

Số 19N7 Simcity đường Lò Lo,
phường Trường Thạnh, TP
Thủ Đức

15 Nguyễn Hoàng Út 23/3/1997 Nam Đại học Sư phạm Lịch sử Miễn Giáo viên môn
Lịch sử

Trung tâm Giáo dục nghề
nghiệp - Giáo dục thường
xuyên thành phố Thủ Đức

Giáo viên trung học
phổ thông hạng III V.07.05.15 Số 288/2 Dương Đình Hội,

Tăng Nhơn Phú B, TP Thủ Đức

16 Trần Thị Linh 20/4/1989 Nữ Đại học
Thạc sĩ 

Lịch sử
Lịch sử Đảng Cộng
sản Việt Nam

Chứng chỉ
nghiệp vụ sư
phạm

Giáo viên môn
Lịch sử

Trung tâm Giáo dục nghề
nghiệp - Giáo dục thường
xuyên thành phố Thủ Đức

Giáo viên trung học
phổ thông hạng III V.07.05.15

Căn hộ 6.09, chung cư TDH
Riverview,
số 1, đường số 1, p. Bình Chiểu,
TP. Thủ Đức

17 Trần Thị Ngọc Chi 5/11/1996 Nữ Đại học Sư phạm Ngữ văn Miễn Giáo viên môn
Ngữ văn

Trung tâm Giáo dục nghề
nghiệp - Giáo dục thường
xuyên thành phố Thủ Đức

Giáo viên trung học
phổ thông hạng III V.07.05.15 Số 20/35B Mễ Cốc, phường

15, quận 8, TP.HCM

1

1
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18 Ngô Thị Mỹ Hương 25/1/1991 Nữ Đại học Cử nhân Ngữ văn 

Chứng chỉ
nghiệp vụ sư
phạm dành
cho giáo viên
THPT

Giáo viên môn
Ngữ văn

Trung tâm Giáo dục nghề
nghiệp - Giáo dục thường
xuyên thành phố Thủ Đức

Giáo viên trung học
phổ thông hạng III V.07.05.15

Số 1261/1/9 đường Lê Đức
Thọ, KP 1, phường 13, quận
Gò Vấp

19 Trần Khôi Nguyên 12/6/2002 Nam Đại học Sư phạm Ngữ văn Miễn Giáo viên môn
Ngữ văn

Trung tâm Giáo dục nghề
nghiệp - Giáo dục thường
xuyên thành phố Thủ Đức

Giáo viên trung học
phổ thông hạng III V.07.05.15

Số 188 đường Tam Bình,
phường Tam Phú, TP Thủ Đức,
TP.HCM

20 Lê Thị Quý 31/7/1982 Nữ Đại học Sư phạm Ngữ văn Miễn Giáo viên môn
Ngữ văn

Trung tâm Giáo dục nghề
nghiệp - Giáo dục thường
xuyên thành phố Thủ Đức

Giáo viên trung học
phổ thông hạng III V.07.05.15

Số 68/10, hẻm 72, đường
Nguyễn Thị Kiểu, P. Hiệp
Thành,
Q12, tp.HCM

21 Nguyễn Tường Vi 12/4/2000 Nữ Đại học Sư phạm Ngữ văn Miễn Giáo viên môn
Ngữ văn

Trung tâm Giáo dục nghề
nghiệp - Giáo dục thường
xuyên thành phố Thủ Đức

Giáo viên trung học
phổ thông hạng III V.07.05.15

Số 81 đường Hoàng Hữu Nam,
phường
Tân Phú, TP.Thủ Đức

22 Đinh Nguyễn Tuấn
Khải 24/9/2001 Nam Đại học Sư phạm tiếng Anh Miễn Giáo viên môn

Tiếng Anh

Trung tâm Giáo dục nghề
nghiệp - Giáo dục thường
xuyên thành phố Thủ Đức

Giáo viên trung học
phổ thông hạng III V.07.05.15 Số 152, Đ4T5 phường Tân

Hưng Thuận, quận 12, TPHCM

1

23 Nguyễn Thị Hồng
Vương 10/4/1993 Nữ Đại học Cử nhân ngôn ngữ

anh

Chứng chỉ
nghiệp vụ sư
phạm dành
cho giáo viên
tiếng anh
THPT

Giáo viên môn
Tiếng Anh 

Trung tâm Giáo dục nghề
nghiệp - Giáo dục thường
xuyên thành phố Thủ Đức

Giáo viên trung học
phổ thông hạng III V.07.05.15

Số 185/63/32/1 Ngô Chí Quốc,
KP2, phường Bình Chiểu, TP
Thủ Đức

24 Nhan Ngọc Phương
Vy 13/6/2000 Nữ Đại học Cử nhân ngôn ngữ

Anh 

Chứng chỉ
nghiệp vụ sư
phạm dành
cho giáo viên
THPT (tiếng
anh)

Giáo viên môn
Tiếng Anh 

Trung tâm Giáo dục nghề
nghiệp - Giáo dục thường
xuyên thành phố Thủ Đức

Giáo viên trung học
phổ thông hạng III V.07.05.15

Số 668/17, đường Nguyễn Thị
Định, phường Thạnh Mỹ Lợi, TP
Thủ Đức 

25 Phí Huỳnh Anh Hào 18/5/2002 Nam Đại học Sư phạm Tin học Miễn Giáo viên môn
Tin học

Trung tâm Giáo dục nghề
nghiệp - Giáo dục thường
xuyên thành phố Thủ Đức

Giáo viên trung học
phổ thông hạng III V.07.05.15

Số 63/5E, đường số 2, phường
Tăng Nhơn Phú B, TP Thủ Đức,
TP.HCM

2

1
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26 Võ Hải Sơn 11/11/1990 Nam Đại học Cử nhân Kỹ thuật
phần mềm

Chứng chỉ
nghiệp vụ sư
phạm dành
cho giáo viên
THPT

Hoàn
thành
NVQS

Giáo viên môn
Tin học

Trung tâm Giáo dục nghề
nghiệp - Giáo dục thường
xuyên thành phố Thủ Đức

Giáo viên trung học
phổ thông hạng III V.07.05.15

Số 11/6 đường Đình Phong Phú,
KP3, p Tăng Nhơn Phú B,
TP Thủ Đức, TPHCM

27 Hồ Văn Tĩnh 17/6/1989 Nam Đại học Sư phạm Tin học Miễn Giáo viên môn
Tin học

Trung tâm Giáo dục nghề
nghiệp - Giáo dục thường
xuyên thành phố Thủ Đức

Giáo viên trung học
phổ thông hạng III V.07.05.15 Số 62 đường 17, phường Linh

Chiểu, TP Thủ Đức

28 Nguyễn Hoàng Anh 7/10/1995 Nam Đại học Sư phạm Toán học Miễn Giáo viên môn
Toán

Trung tâm Giáo dục nghề
nghiệp - Giáo dục thường
xuyên thành phố Thủ Đức

Giáo viên trung học
phổ thông hạng III V.07.05.15 Số 471/41 Tân Thới Hiệp, Quận

12, TP.HCM

1

29 Tăng Gia Bảo 15/11/2001 Nam Đại học Sư phạm Toán học Miễn Giáo viên môn
Toán

Trung tâm Giáo dục nghề
nghiệp - Giáo dục thường
xuyên thành phố Thủ Đức

Giáo viên trung học
phổ thông hạng III V.07.05.15 Số 15/04 đường số 3, Trường

Thọ, Thủ Đức

30 Sầm Việt Hòa 16/10/1996 Nữ Đại học
Thạc sĩ

Cử nhân Toán học
Khoa học giáo dục
- Lý luận và
phương pháp dạy
học bộ môn Toán

Chứng chỉ
nghiệp vụ sư
phạm dành
cho giáo viên
Toán THPT

Giáo viên môn
Toán 

Trung tâm Giáo dục nghề
nghiệp - Giáo dục thường
xuyên thành phố Thủ Đức

Giáo viên trung học
phổ thông hạng III V.07.05.15

Số 872/53 đường Quang Trung,

KP1, phường 8, quận Gò Vấp,
TP.HCM

31 Nguyễn Quốc Nam 25/6/1989 Nam Đại học

Cử nhân Toán học
Kỹ sư công nghệ
kỹ thuật điện tử
truyền thông 

Chứng chỉ
nghiệp vụ sư
phạm dành
cho giáo viên
Toán THPT

Giáo viên môn
Toán 

Trung tâm Giáo dục nghề
nghiệp - Giáo dục thường
xuyên thành phố Thủ Đức

Giáo viên trung học
phổ thông hạng III V.07.05.15

Đường 15A, xã Đức Hòa Hạ,
huyện
Đức Hòa, Long An

32 Trang Thanh Tâm 26/10/1992 Nam Đại học Sư phạm Toán học Miễn Giáo viên môn
Toán

Trung tâm Giáo dục nghề
nghiệp - Giáo dục thường
xuyên thành phố Thủ Đức

Giáo viên trung học
phổ thông hạng III V.07.05.15 Số 111 cư xá Phú Lâm D,

phường 10, quận 6, TPHCM

33 Bùi Thu Thương 18/11/1990 Nữ Đại học Sư phạm Toán học Miễn Giáo viên môn
Toán 

Trung tâm Giáo dục nghề
nghiệp - Giáo dục thường
xuyên thành phố Thủ Đức

Giáo viên trung học
phổ thông hạng III V.07.05.15

Tổ 13, ấp 5, đường Thới Hòa,
xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình
Chánh

34 Dương Nguyễn
Minh Trung 10/1/2002 Nam Đại học Sư phạm Toán học Miễn Giáo viên môn

Toán

Trung tâm Giáo dục nghề
nghiệp - Giáo dục thường
xuyên thành phố Thủ Đức

Giáo viên trung học
phổ thông hạng III V.07.05.15

Số 71/142/14 Nguyễn Bặc,
phường 3, quận Tân Bình,
TP.HCM

Tổng cộng có 34 thí sinh HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC
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